Dialogue 2

Ở trạm xăng
(At the gas station)
Khách hàng (KH): Có bán 50.000đ không?

Customer (C): Do you sell gas for VND 50,000 (I only want to purchase VND 50,000)?
Người bán hàng (NBH): Được. Anh muốn mua xăng A92 hay A95 ạ?

Vendor (V): OK. Do you want to get the A92 or A95 type of gas?

KH: Xăng 95. Đùa thôi, cứ đổ đầy bình.

C: The (A)95 type of gas. Just kidding. Please go ahead and fill up the tank

NBH: Vâng. Xăng A 95 hôm nay 20.000đ/l. Anh đổ hết 4,5 l. Tất cả là 90.000đ ạ.  

V: Yes. Today’s price for A95 type is VND 20,000 per liter. Your tank is filled with 4.5 l. The total is VND 90,000.  

KH: Đây, gửi em 100.000đ.

C: Here is my VND 100,000

NBH: Cảm ơn anh. Trả lại anh 10.000đ đây ạ.

V: Thank you. Here is your change of VND 10,000.

Ở quầy vải
At the fabric store
Khách hàng (KH): Vải may áo dài bao nhiêu một mét vậy chị?

Customer (C): How much is the fabric for ao dai - traditional long dress (per meter long)?
Người bán hàng (NBH): Vải này 150.000đ một mét, khổ một mét hai. May áo dài mua khoảng hai mét rưỡi là đủ. 

Vendor (V): This type costs VND 150,000/meter, the width is 1.2 meter. You’d need 2.5 meter to tailor an ao dai.
KH: 150.000đ/m nhân với hai mét rưỡi là 375.000đ. Sao đắt vậy chị. Bạn em bảo chỉ khoảng 200.000đ tiền vải là vừa, còn tiền công nữa. Tiền vải 375.000đ thì gần bằng áo dài may sẵn rồi.

C: VND 150,000/m multiply with 2.5 m equals VND 375,000. Why so expensive? My friend said that the fabric should cost around VND 200,000 only, (because I) still need to pay tailor cost. If the fabric alone costs VND 375,000, it is almost close to the cost of a ready-made ao dai. 

NBH: Áo may sẵn làm sao đẹp bằng áo tự may đo được. Thôi, 120.000đ/m là giá rẻ nhất chợ rồi.

V: The ready made one can not compare to tailored one. OK, I will sell to you at VND 120,000/m which is the cheapest price in this market. 

KH: Chị bán cho em 100.000đ/m đi. Hai mét rưỡi là 250.000đ rồi. Hơn thì em đi mua áo dài may sẵn vậy.

C: Please sell to me at VND 100,000/m. For 2.5 m, it is already VND 250,000. If more than that, I’d rather go buy a ready-made ao dai.

NBH: Thôi chị bán cho em đây. May áo đẹp thì nhớ giới thiệu khách đến chỗ chị nhé.

V: OK, I will sell to you. If you can make a good ao dai, please introduce other customers to my store. 

Ở chợ thực phẩm 
At the groceries store
Khách hàng (KH): Chị ơi xoài bán thế nào?

Customer (C): How do you sell this mango?
Người bán hàng (NBH): Sáu chục một cân. Xoài mới về, tươi và ngọt lắm, cô mua đi.

Vendor (V): VND 60,000 per kg. It’s newly arrived, very fresh and sweet, please buy.
KH: Đắt thế. Em vẫn mua bốn chục một cân mà. Nhưng hôm nay xoài của chị tươi, em trả năm chục nhé, để cho em hai cân.

C: Why so expensive. I usually pay VND 40,000/kg in deed. But today, your mango is really fresh, I can pay VND 50,000 (per kg), please sell to me 2 kgs.

NBH: Thôi chị bán mở hàng trăm mốt hai cân đấy. Mua thêm gì cho chị nữa không?

V: OK, I will sell to you as first customer for VND 110,000 for 2 kgs. Can you buy anything else for me?

KH: Bưởi này bao nhiêu một quả vậy chị?

C: This grapefruit is how much each?

NBH: Bốn chục một quả. Mua nhiều có giảm giá.

V: VND 40,000/each. If you buy in bulk, there is discount.

KH: Em chỉ muốn mua một quả ăn thử thôi. Ngon thì lần sau em mua thêm. Bán cho em ba chục nhé?

C: I just want to try one. If it tastes good, next time I will buy more. Please sell to me at VND 30,000, OK?

NBH: Ừ thôi bán giá khuyến mại cho em đấy. Bảo đảm ngon. Em cần mua rau quả gì nữa không?

V: OK, I will sell to you as promotional price. Guaranteed that it tastes good. Do you need any other vegetable/groceries?

KH: Cho em một cây bắp cải, một mớ hành và một quả cà chua.

C: I’d like one cabbage, one tomato and a bunch of green onion.

NBH: Để chị gói cho em. Trăm mốt tiền xoài; ba chục tiền bưởi; hai chục tiền bắp cải, cà chua, hành; tất cả là trăm sáu. Chị lấy em chẵn trăm rưởi thôi.

V: Let me pack for you. VND 110,000 for mango, VND 30,000 for grapefruit, VND 20,000 for cabbage, tomato and onion, the total is VND 160,000. I will round it up to VND 150,000 for you.

KH: Cảm ơn chị. Gửi chị hai trăm.

C: Thank you. Here is my VND 200,000.

NBH: Cảm ơn em. Gửi lại em năm chục. Lần sau lại ra mua cho chị nhé.   

 V: Thank you. Here is your VND 50,000 change. Next time please buy from me again.

